
CHUYỂN 
KHOẢN

TIỀN MẶT

1 5/31/2021
Niệm Phật đường Liên hoa, xã Xuân 
Đông, huyện Chợ Gạo

30,000,000

2 5/31/2021
Vật liệu xây dựng Hồng Quang, thị trấn 
Cái Bè

50,000,000

3 5/31/2021 Gia đình Lý Hải - Minh Hà, TPHCM 100,000,000

Tổng cộng 100,000,000 80,000,000

Lũy kế ngày 31/5 100,000,000 80,000,000

4 6/4/2021 Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh 216,000,000

5 6/4/2021
Ngân hàng TMCP Sacombank chi 
nhánh Tiền Giang

50,000,000

6 6/4/2021
Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền 
Giang

50,000,000

7 6/4/2021 Cty TNHH TMDV Văn Hải 100,000,000

8 6/4/2021 Agribank Tiền Giang 250,000,000

9 6/4/2021 CĐCS Agribank Tiền Giang 50,000,000

10 6/4/2021 Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Lợi B 500,000

11 6/4/2021
Hợp tác xã Giao thông vận tải Gò Công 
Tây

2,000,000

12 6/4/2021
Hợp tác xã Nông nghiệp KDTH Tân Mỹ 
Chánh

5,000,000

13 6/4/2021 Hợp tác xã TMDV phường 1, TPMT 10,000,000

14 6/4/2021 Quỹ tín dụng nhân dan Tân Thanh 10,000,000

Tổng cộng 427,500,000 316,000,000

Lũy kế ngày 04/6 527,500,000 396,000,000

15 6/7/2021 Hội thánh Tin lành chi hội Mỹ Tho 10,000,000

16 6/7/2021 Hội thánh Cao đài Chơn Lý 10,000,000

17 6/7/2021 Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy 
TG

5,000,000
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của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang)

STT NGÀY CT ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN
SỐ TIỀN



CHUYỂN 
KHOẢN

TIỀN MẶT
STT NGÀY CT ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN

SỐ TIỀN

18 6/7/2021 Nhà hảo tâm 200,000

19 6/7/2021 Dương Văn Thái, VNPT Tiền Giang 200,000

20 6/7/2021
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
TG

1,550,000

21 6/7/2021 Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân 200,000,000

22 6/7/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 2,000,000

23 6/7/2021 Hợp tác xã vận tải Tân Phước 10,000,000

24 6/7/2021 Hợp tác xã Trường Thịnh Tiền Giang 5,000,000

25 6/7/2021 Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Quới 2,000,000

26 6/7/2021 Trần Minh Châu 1,000,000

27 6/7/2021 Hợp tác xã TMDV Tân Tiến phường 3, 
TPMT

1,000,000

28 6/7/2021 Quỹ tín dụng Thân Cửu Nghĩa 6,000,000

29 6/7/2021 Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Quí 1,000,000

Tổng cộng 26,000,000 228,950,000

Lũy kế ngày 07/6 553,500,000 624,950,000

30 6/8/2021 Tòa Giám mục Mỹ Tho 100,000,000

31 6/8/2021 Nguyễn Hữu Quới, VNPT Tiền Giang 200,000

32 6/8/2021 Cty TNHH Phát triển KCN Long Giang 500,000

33 6/8/2021 Nhà hảo tâm 336,000

34 6/8/2021 Cao đài Việt Nam (Bình Đức) 10,000,000

35 6/8/2021 Nhà hảo tâm 500,000

36 6/8/2021 Nguyễn Phương Bình, UBND tỉnh 500,000

37 6/8/2021
ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh

2,000,000

38 6/8/2021 Ban Dân vận Tỉnh ủy 2,000,000

39 6/8/2021 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2,100,000

40 6/8/2021 Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh 500,000



CHUYỂN 
KHOẢN

TIỀN MẶT
STT NGÀY CT ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN

SỐ TIỀN

41 6/8/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh 10,000,000

42 6/8/2021
Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy 
TG

2,000,000

43 6/8/2021
Ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh

2,000,000

44 6/8/2021
Chùa Tân Long, xã Hữu Đạo, huyện 
Châu Thành

10,000,000

45 6/8/2021
Ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh

1,000,000

46 6/8/2021 CĐCS Liên đoàn Lao động Tiền Giang 17,550,000

47 6/8/2021
Ông Lê Văn Liểng, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ tỉnh

500,000

48 6/8/2021
Ông Trần Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ tỉnh

500,000

49 6/8/2021 Lê Thị Trang, Ủy ban MTTQ tỉnh 500,000

50 6/8/2021 Phạm Minh Châu, Ủy ban MTTQ tỉnh 500,000

51 6/8/2021 Lê Hồ Việt, Ủy ban MTTQ tỉnh 500,000

52 6/8/2021 Nhà hảo tâm 50,000

53 6/8/2021 Ngân hàng BIDV chi nhánh Tiền Giang 50,000,000

54 6/8/2021
Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Tiền 
Giang

5,000,000

55 6/8/2021 Hợp tác xã vận tải Phát Anh Tiền Giang 2,000,000

56 6/8/2021 CĐCS Công ty Điện lực Tiền Giang 50,000,000

57 6/8/2021
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò 
Công

2,000,000

58 6/8/2021 CĐCS Ngân hàng Nhà nước Tiền Giang 5,000,000

59 6/8/2021 Hợp tác xã Rau an toàn Tân Đông 2,000,000

Tổng cộng 116,000,000 163,736,000

Lũy kế ngày 08/6 669,500,000 788,686,000
60 6/9/2021 Quỹ tín dụng Nhân dân Long Hòa 10,000,000

61 6/9/2021
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 
Tiền Giang

1,000,000,000

62 6/9/2021 Công ty Long Giang 200,000,000

63 6/9/2021 Hợp tác xã Rạch Gầm 50,000,000

64 6/9/2021 Quỹ tín dụng Nhân dân Tân Hội Đông 2,000,000

65 6/9/2021 Quỹ tín dụng Nhân dân Tân Hội Đông 5,000,000

66 6/9/2021 Bảo hiểm xã hội Tiền Giang 45,000,000
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67 6/9/2021
Cán bộ, CNV Cty TNHH MTV Xổ số 
kiến thiết Tiền Giang

100,000,000

68 6/9/2021
Hội Cựu thanh niên xung phong Tiền 
Giang

1,000,000

69 6/9/2021
Trần Hòa Huy, cán bộ hưu trí xã Đạo 
Thạnh

200,000

70 6/9/2021
CĐCS Ban quản lý các khu công nghiệp 
Tiền Giang

1,800,000

71 6/9/2021 Hợp tác xã Quang Minh 5,000,000

72 6/9/2021 Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tiền Giang 38,000,000

73 6/9/2021 CBCC phường 4, thành phố Mỹ Tho 3,000,000

Tổng cộng 1,312,000,000 149,000,000

Lũy kế ngày 09/6 1,981,500,000 937,686,000
74 6/10/2021 Công ty TNHH MTV Nam Á 20,000,000

75 6/10/2021 Ngân hàng TMCP Nam Á 15,000,000

76 6/10/2021 Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang 1,000,000

77 6/10/2021 Sở Ngoại vụ Tiền Giang 2,500,000

78 6/10/2021
Nguyễn Thị Thùy Dung, xã Tân Mỹ 
Chánh, TPMT

1,000,000

79 6/10/2021
CBCC-NLĐ Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Tiền Giang

2,000,000

Tổng cộng 0 41,500,000

Lũy kế ngày 10/6 1,981,500,000 979,186,000

Tổng cộng đến ngày 10/6: 2.960.686.000 đồng
(Hai tỷ chín trăm sáu mươi triệu sáu trăm tám mươi sáu ngàn đồng)


